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BÁO CÁO TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ 
	Cơ quan góp ý
	Nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 132/2013/NĐ-CP liên quan đến nội dung góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	Bộ Công thương
	
	
	

	
	6. Về xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành): 

b) Quy định chi tiết điều kiện thành lập các tổ chức hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật;


	Đề nghị cân nhắc quy định tại điểm này vi ngành nghề thành lập, hoạt động NXB, kinh doanh dịch vụ in và kinh doanh dịch vụ phát hành XB phẩm là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc Phụ lục 4 Luật Đầu tư. Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư, việc quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư chỉ được thực hiện “tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.”
	Đã tiếp thu

	
	9. Về thông tin điện tử: 

a) Quản lý về dịch vụ trò chơi điện tử và dịch vụ cung cấp thông tin, ứng dụng trên mạng viễn thông, mạng Internet; 


	Đề nghị làm rõ phạm vi quản lý dịch vụ cung cấp thông tin, ứng dụng trên mạng vì quy định như dự thảo hiện nay là quá rộng, dẫn đến có sự chồng chéo với chức năng nhiệm vụ của những Bộ ngành khác về quản lý nhà nước đối với các dịch vụ cung cấp thông tin, ứng dụng chuyên ngành (ví dụ các dịch vụ thương mại điện tử, các ứng dụng về y tế hoặc giáo dục trên mạng viễn thông, mạng internet). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nêu cụ thể những dịch vụ cung cấp thông tin hoặc các ứng dụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, tránh sự chồng chéo với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của những Bộ ngành khác.


	Tiếp thu. Đã bổ sung cụm từ “cung cấp thông tin” sau từ ứng dụng.

	
	11. Về bưu chính:

d) Quy đinh, quản lý về an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính; về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bưu chính, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật;

12. Về viễn thông: 

c) Hướng dẫn và quản lý về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực viễn thông và Internet; bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet;

	Đề nghị chỉnh sửa điểm d khoản 11 về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng như sau: "tổ chức hướng dẫn, phối hợp thực hiện quy định của pháp luật về cạnh tranh..." do Luật cạnh tranh, Luật bảo vệ người tiêu dùng đã quy định rõ về việc phân công cơ quan chủ trì, phối hợp về nội dung này và phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 44 Luật Bưu chính.

Đề nghị bổ sung điểm c khoản 12 như sau: "hướng dẫn, phối hợp quản lý về cạnh tranh..." để đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Luật Viễn thông.


	Đã tiếp thu và sửa đổi cho phù hợp
-  Tiếp thu có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp:

c) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn và quản lý về cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông và Internet. Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực viễn thông và Internet; bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet;

	
	12. Về viễn thông:

e) Ban hành cơ chế, chính sách và các quy định về quản lý giá cước và khuyến mại trong lĩnh vực viễn thông và Internet; Quyết định giá cước kết nối và biện pháp bình ổn giá cước viễn thông và Internet. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán phục vụ hoạt động quản lý giá cước viễn thông và Internet.


	Đề nghị bổ sung quy định tại điểm e khoản 12 về quản lý khuyến mại như sau "...và thực hiện quản lý khuyến mại...internet theo quy định của pháp luật về khuyến mại".


	Tiếp thu và sửa đổi cho phù hợp: Ban hành cơ chế, chính sách, quy định và tổ chức thực hiện quản lý giá cước và khuyến mại trong lĩnh vực viễn thông và Internet theo quy định của pháp luật


	
	14. Về công nghệ thông tin, điện tử: 

14.1. Về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử:

14.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử:
14.3. Về an toàn thông tin: 


	- Đề nghị tách nội dung Điều này thành 2 điều về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử và về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử tương ứng với nội dung các khoản 14.1 và 14.2 dự thảo để đảm bảo nội dung kết cấu và thể thức văn bản. 
- Đề nghị sửa tiêu đề Khoản 14.2 Điều 2 thành “Về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và xây dựng Chính phủ điện tử” để thống nhất về nội hàm quy định, tránh việc bao trùm toàn bộ các ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội như y tế, giáo dục, thương mại...
	- Giải trình: Khoản 14 được chia làm 3 điểm tương ứng với 3 trụ cột lớn của Công nghệ thông tin, điện tử.

 - giải trình: Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông không chỉ giới hạn ở ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước mà còn bao gồm cả việc thúc đẩy ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp và cộng đồng. 



	
	14.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử:
a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; quy chế quản lý đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin;
	Đề nghị làm rõ phạm vi của việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ là đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án ứng dụng công nghệ thông tin của Chính phủ; nhưng không nên can thiệp vào các chương trình, kế hoạch, đề án của Bộ ngành, địa phương. Đồng thời, đề nghị quy định cụ thể các ứng dụng công nghệ thông tin tại điều khoản chỉ này giới hạn trong cơ quan nhà nước
	Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng CPĐT và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng CPĐT thuộc thẩm quyền của mình.



	
	14.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử:
b) Hướng dẫn việc thi hành pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu Bộ, ngành, địa phương; đánh giá hiệu quả hoạt động, kiểm tra và xác định mức độ chấp hành thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công của cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin có quy mô triển khai toàn quốc; 


	Nội dung quy định tại Điều này có thể hiểu Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành pháp luật, đánh giá hiệu quả hoạt động, kiểm tra và xác định mức độ chấp hành thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công của các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin có quy mô triển khai toàn quốc thuộc mọi phạm vi, bao gồm cả các cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (như cơ sở dữ liệu quốc gia về năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về thương mại điện tử). Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phạm vi quy định tại điểm này để tránh chồng chéo với công tác quản lý của các Bộ, ngành khác.
	- giải trình: Việc triển khai các hệ thống thông tin có quy mô triển khai toàn quốc phải gắn liền với việc triển khai các CSDL quốc gia tương ứng, đôi khi việc triển khai hệ thống thông tin quốc gia chính là triển khai CSDL quốc gia và ngược lại. Tại Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 về Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển cho chính phủ điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ "đánh giá hiệu quả hoạt động, kiểm tra và xác định mức độ chấp hành thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công của cơ sở dữ liệu quốc gia​".



	
	21. Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.


	Đề nghị chỉnh sửa nội dung khoản 21 như sau "quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ..." do cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chỉ là một nội dung của công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu.


	Tiếp thu


	
	28. Về doanh nghiệp:

b) Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu, đề án sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo phân công, phân cấp;

d) Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
	Đề nghị gộp điểm b và d Khoản 28 dự thảo Nghị định và sửa đổi theo hướng“Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật” để đảm bảo phù hợp với tinh thần quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

	Giải trình: Nhằm cụ thể hóa các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

	
	Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

	Đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP theo hướng bổ sung số lượng cụ thể đơn vị cấp phòng trong cơ cấu tổ chức của Cục.
	Tiếp thu

	Văn phòng Chính phủ
	
	
	

	
	Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử; an toàn thông tin); phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
	Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chính phủ điện tử và triển khai các giải pháp theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP. Đề nghị cân nhắc quy định trong Dự thảo chức năng xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để không trùng lặp, chồng chéo và triển khai Nghị quyết nêu trên của Chính phủ.
	

	
	Về nhiệm vụ, quyền hạn
	Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết 36a/NQ-CP, phù hợp chức năng của Bộ, không chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ của các cơ quan liên quan
	Đã tiếp thu, đã sửa lại điểm h) và điểm e cho phù hợp với Nghị quyết 36a

	
	Về nhiệm vụ, quyền hạn
	Bộ TTTT đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. Ý kiến của một số Bộ chưa thống nhất việc xếp Đài Phát thanh truyền hình huyện vào hệ thống thông tin cơ sở. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu ý kiến các Bộ, chỉnh lý quy định về nhiệm vụ hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động đối với đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện
	Tiếp thu. Đã đưa hệ thống đài phát thanh, truyền hình cấp huyện ra khỏi hệ thống thông tin cơ sở.

	
	Về cơ cấu tổ chức
	Đề nghị bổ sung quy định số lượng cụ thể số lượng Phòng của các Cục 
	Đã tiếp thu

	
	Về cơ cấu tổ chức
	Rà soát việc thành lập Phòng trong Vụ, Chỉ thành lập Phòng trong Vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn theo quy định của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP
	Đã tiếp thu

	Bộ Quốc phòng
	
	
	

	
	Về nhiệm vụ, quyền hạn
	Đề nghị phân định lại vai trò quản lý đối với các nội dung công việc mà chưa có sự xác định rõ ràng liên quan đến công tác quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: thông tin cổ động trực quan, thông tin quảng cáo và lĩnh vực bản quyền, sở hữu trí tuệ… để tránh chồng chéo.
	Trong dự thảo Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy định rõ hệ thống thông tin cơ sở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (đảm bảo không chồng lấn với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

	
	5. Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

h) Thỏa thuận về việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí;

6. Về xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành): 

k) Thỏa thuận về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản.
	Đề nghị nghiên cứu quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng Bộ TTTT trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu các cơ quan báo chí, nhà xuất bản
	Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy định theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản.

	
	
	Cần bổ sung quy định việc ban hành Thông tư liên tịch với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL để quy định việc phối hợp giữa Bộ TTTT với 2 cơ quan trên trong thực hiện trình tự liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TTTT
	Bộ Thông tin và Truyền thông thấy rằng việc ban hành hình thức văn bản thông tư được thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

	
	14.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử:

e) Chủ trì tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử phù hợp với Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành, địa phương;


	Đề nghị bổ sung thêm chức năng xây dựng một tiêu chuẩn chung về khung kiến trúc thành phố thông minh; bổ sung chức năng, nhiệm vụ chủ trì xây dựng hệ sinh thái Chính phủ điện tử, trong đó thể hiện rõ các mô hình tích hợp, kết nối các phân hệ công nghệ hóa, quản lý hành chính, quản lý ngành, quản lý nhân sự, quản lý tài sản.
	- đã tiếp thu và giải trình: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 14/9/2016 về thành phố thông minh, tiếp thu các góp ý của Bộ Quốc phòng, đề nghị bổ sung thêm điểm l vào khoản 14.2 như sau:

“l) Hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển, cung cấp các dịch vụ thành phố thông minh.„



	
	
	Đề nghị bổ sung nội dung kiểm soát mức giá quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; quản lý và hướng dẫn các báo giấy “online hóa“ các ấn phẩm tại Khoản 5, Điều 2
	Việc kiểm soát mức giá quảng cáo trên các phương tiện truyền thông không thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

	
	14.3. Về an toàn thông tin: 

d) Thực hiện chức năng tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong công tác đảm bảo an ninh thông tin.


	Đề nghị bổ sung nội dung chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện chức năng quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
	Đã tiếp thu có sửa đổi, bố sung cho phù hợp

	Bộ Công an
	
	
	

	
	14.3. Về an toàn thông tin: 

a) Quy định và quản lý về an toàn thông tin; bảo đảm an toàn thông tin trong viễn thông, internet và các hệ thống thông tin; bảo đảm an toàn thông tin cho các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; phòng, chống thư rác; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; tổ chức thực hiện chức năng quản lý, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; điều phối ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia theo quy định của pháp luật;


	Đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ: “Tổ chức thực hiện chức năng quản lý, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; điều phối ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia theo quy định của pháp luật” thành “Chủ trì điều phối công tác ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia theo quy định của pháp luật” để phù hợp với Điều 14 Luật An toàn thông tin mạng.
	Tiếp thu một phần: Bổ sung cụm từ “chủ trì“ vào trước cụm từ “điều phối ứng cứu khẩn cấp”.

	
	14.3. Về an toàn thông tin: 

b) Quy định và quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin; tổ chức kiểm định, đánh giá, cấp chứng nhận về an toàn thông tin; cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; 
	Đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ: “Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng” thành “Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin, trừ sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự” 

	Giải trình: Việc cấp các loại giấy phép đối với sản thẩm, dịch vụ an toàn thông tin của Bộ Thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật.

	
	14.3. Về an toàn thông tin
d) Thực hiện chức năng tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong công tác đảm bảo an ninh thông tin.


	Đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ: “Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong công tác đảm bảo an ninh thông tin” thành “Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh, an toàn các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin” theo đúng Điểm c Khoản 15 Điều 2 Nghị định 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ và phù hợp với thực tế nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông.
	vì theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, những nhiệm vụ phối hợp thì không đưa vào Nghị định

	Bộ Nội vụ
	
	
	

	
	Về vị trí và chức năng
	Chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông cần được khái quát theo ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo đó, đề nghị bỏ cụm từ “(bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử; an toàn thông tin)”. 


	Tiếp thu

	
	Về nhiệm vụ và quyền hạn
	Đối với các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực: Đề nghị Bộ Thông tin và Truyên thông thuyết minh rõ cơ sở pháp lý đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình trong dự thảo Nghị định, bảo đảm tránh chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác của Chính phủ.


	Tiếp thu. Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung các cơ sở  pháp lý đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Tờ trình Chính phủ và Bảng so sánh dự thảo Nghị định với Nghị định số 132/2013/NĐ-CP

	
	Về cơ cấu tổ chức
	Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý việc thành lập Cục Thông tin cơ sở trên cơ sở tổ chức lại Vụ Thông tin cơ sở hiện có phải đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập cục thuộc Bộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.
	Tiếp thu

	
	
	- Đối với đề xuất tổ chức phòng trong vụ, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo bổ sung làm rõ sự cần thiết của việc tổ chức phòng trong các Vụ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, bảo đảm việc tổ chức phòng trong vụ chỉ được thành lập đối với các vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP. 

- Đối với Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Bộ: Cần rà soát lại các tổ chức cấp phòng, giảm tối đa các phòng hiện có, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao để có số lượng phòng phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hoạt động hiệu quả và quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định về số lượng, tên gọi tổ chức cấp phòng của Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Bộ.


	Đã tiếp thu

	
	
	Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát và chỉ đưa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ hiện có vào trong dự thảo Nghị định, bảo đảm phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP. Theo đó, cần rà soát cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, quy định cụ thể về số lượng tổ chức trong dự thảo Nghị định
	

	Bộ Tư pháp
	
	
	

	
	5. Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

e) Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, bản tin, đặc san, số phụ, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình, giấy phép cung cấp dịch vụ, giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; cấp phép cho báo chí xuất bản ở nước ngoài phát hành tại Việt Nam; chấp thuận việc họp báo; 


	- Điểm e khoản 5 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định theo hướng liệt kê cụ thể các loại giấy phép trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, so với Luật báo chí thì tên một số loại giấy phép chưa đầy đủ và chính xác, như: "giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, bản tin, đặc san, số phụ, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình". Đề nghị tách ra thành "giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử, giấy phép xuất bản đặc san" để phù hợp với quy định tại Điều 30, Điều 35 Luật báo chí.

- Theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 34, Luật Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin đối với cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản bản tin đối với cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, đề nghị quy định rõ phạm vi cấp giấy phép xuất bản bản tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, không quy định chung như dự thảo Nghị định hiện nay.
	- Đã tiếp thu

- Đã tiếp thu 

	
	5. Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

b) Tổ chức giao ban báo chí; tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin của báo chí  theo quy định của pháp luật về báo chí; thực hiện việc đo kiểm và công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí;

đ) Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý kho lưu chiểu báo chí in quốc gia; thực hiện lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử theo quy định của Chính phủ;


	So với Nghị định số 132/2013/NĐ-CP, tại khoản này đã bổ sung một số thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực báo chí như thực hiện việc đo kiểm và công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí, thực hiện lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử, cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài… Bộ Tư pháp cho rằng, các nội dung này phù hợp với quy định của Luật báo chí năm 2016. Tuy nhiên, Luật báo chí có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, do đó, trong trường hợp Nghị định này có hiệu lực trước thời điểm trên thì những nhiệm vụ, quyền hạn mới, thực hiện theo quy định Luật báo chí cần đưa vào điều khoản chuyển tiếp để thực hiện sau khi Luật báo chí có hiệu lực
	Theo tiến độ xây dựng Nghị định, cuối tháng 11/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ. Sau khi Chính phủ ký ban hành, Nghị định sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký do đó, dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực sau ngày 01/01/2017.

Mặt khác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hiệu chỉnh lại nội dung theo hướng thực hiện các nhiệm vụ này “theo quy định của pháp luật”. 

	
	7. Về thông tin đối ngoại: 

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các đề án thông tin đối ngoại quảng bá hình ảnh Việt Nam; thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, hội nhập quốc tế;


	Điểm a khoản 7 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định Bộ Thông tin và Truyền thông “Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chiến lược… quảng bá hình ảnh Việt Nam; thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, hội nhập quốc tế”. Bộ Tư pháp cho rằng quy định trên chưa giới hạn được phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, gây chồng chéo với nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành khác. Vì bên cạnh việc giao Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Nghị định 72/2015/NĐ-CP cũng quy định Bộ Ngoại giao “Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan triển khai hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài…” (khoản 1 Điều 19); Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch “chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, giới thiệu quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.” (Khoản 1 Điều 20); các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền “chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, các kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của cơ quan, địa phương mình” (khoản 2 Điều 24). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực này, tách bạch với nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan, đơn vị khác.
	Tiếp thu, chỉnh sửa theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP

	
	7. Về thông tin đối ngoại: 

c) Hướng dẫn xây dựng, thẩm định đề án, dự án, kế hoạch thông tin đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện
	Điểm c khoản 7 dự thảo Nghị định quy định Bộ Thông tin và Truyền thông “Hướng dẫn, thẩm định đề án, dự án, kế hoạch thông tin đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương…theo quy định pháp luật”. Qua rà soát cho thấy, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP không quy định về thủ tục thẩm định các đề án, dự án, kế hoạch thông tin đối ngoại, đồng thời, quy định về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng không có nội dung này. Hơn nữa, Bộ Tư pháp cho rằng quy định Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định tất cả các đề án, dự án, kế hoạch thông tin đối ngoại của tất cả các bộ, ngành, địa phương là không khả thi và hợp lý. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ cơ sở pháp lý quy định nội dung trên, bảo đảm thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông là phù hợp, tránh trường hợp phát sinh thêm trình tự, thủ tục so với các quy định hiện hành.


	Giải trình: Xuất phát từ thực tế Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương hàng năm phải xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại. Để đảm bảo chất lượng các kế hoạch theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tuyên giáo Trung ương và Chính phủ, cần có sự hướng dẫn, thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, đặc biệt đối với một số địa phương giáp biên để đảm bảo các kế hoạch thông tin đối ngoại không chồng chéo, trùng lặp, hiệu quả không cao.


	
	10. Về thông tin cơ sở 

c) Hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động đối với hệ thống thông tin cơ sở gồm: đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện; đài truyền thanh cấp xã; bản tin; tờ rời, tờ gấp; báo cáo viên; đội thông tin lưu động; bảng tin công cộng, pa - nô, áp phích, triển lãm phục vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị (gọi chung là thông tin trực quan) và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác.


	Điểm c khoản 10 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định Bộ Thông tin và Truyền thông "hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động đối với hệ thống thông tin cơ sở gồm: đài truyền thanh, đài truyền hình cấp huyện…  phục vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác" cần cân nhắc. Vì theo quy định tại khoản 3 Nghị định số 76/2013/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch có nhiệm vụ "Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền cổ động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan". Theo đó, quy định tại dự thảo còn chung chung, chưa phân định được nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực này, đề nghị chỉnh lý để phân định rành mạch nhiệm vụ của hai Bộ.
Ngoài ra, hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng và trình Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, trong đó có quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, hệ thống thông tin cơ sở. Do đó, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tiến độ trình văn bản trên để quy định nội dung này cho phù hợp.
	Giải trình: Bộ Thông tin và Truyền thông đã sửa đổi, bổ sung quy định về hệ thống thông tin cơ sở  để đảm bảo không chồng lấn với các phương tiện, hình thức, cách thức cổ động trực quan mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện. Cụ thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý về cổ động trực quan với các hình thức, phương tiện thuộc thiết chế văn hóa như: pa-nô, áp phích, đội tuyên truyền lưu động, triển lãm. Bộ Thông tin và Truyền thông xác định hệ thống thông tin cơ sở do Bộ quản lý bao gồm:  đài truyền thanh cấp xã; bản tin; tờ rời, tờ gấp; báo cáo viên; thông tin lưu động; bảng tin công cộng, triển lãm phục vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị (gọi chung là thông tin trực quan) và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác.

	
	11. Về bưu chính:

b) Ban hành cơ chế, chính sách và các quy định về giá cước dịch vụ bưu chính (bao gồm cả giá cước dịch vụ bưu chính công ích); dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng; 
	Đề nghị giải trình rõ cơ sở pháp lý giao Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về “phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng” tại khoản 11 Điều 2 dự thảo Nghị định, vì Luật bưu chính không giao Bộ Thông tin và Truyền thông quy định vấn đề này, mà giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định lộ trình giảm dần và thời điểm kết thúc phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng (khoản 2 Điều 44).
	Tiếp thu. Bộ Thông tin và Truyền thông đã bỏ cụm từ “phạm vi”.

	
	14.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử
	Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử: điểm 14.2 khoản 14 Điều 2 quy định một số nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng Chính phủ điện tử như: "Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch… xây dựng Chính phủ điện tử" (điểm a), "chủ trì tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử…". Tuy nhiên, tại mục V.3.a Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử giao "Văn phòng Chính phủ Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng Chính phủ điện tử và triển khai các giải pháp được nêu tại Nghị quyết". Bên cạnh đó, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 74/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ cũng quy định về nhiệm vụ này. 

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc việc quy định "xây dựng Chính phủ điện tử" thành chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Điều 1 dự thảo Nghị định, đồng thời nghiên cứu, chỉnh lý quy định trên để bảo đảm không chồng chéo với nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản. 
	Đã tiếp thu

	
	Về an toàn thông tin
	Đề nghị rà soát, bảo đảm quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp với các nhiệm vụ được giao tại khoản 2 Điều 52 Luật an toàn thông tin mạng năm 2015. Quy định tại dự thảo Nghị định hiện nay có một số nội dung chồng chéo với nhiệm vụ của bộ, ngành khác trong lĩnh vực này, cần chỉnh lý như:

+ Điểm a khoản 14.3 quy định Bộ Thông tin và Truyền thông "quy định và quản lý về an toàn thông tin; bảo đảm an toàn thông tin trong viễn thông, internet và các hệ thống thông tin…". Tuy nhiên, theo Điều 27 Luật an toàn thông tin, ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giao "chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia" do Bộ mình quản lý. Như vậy, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Nghị định đang có phần trùng lắp với nhiệm vụ của hai Bộ trên, đề nghị chỉnh lý cho phù hợp.

+ Về điểm b khoản 14.3 Điều 2: để bảo đảm thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp với quy định của Luật an toàn thông tin mạng, đề nghị bổ sung nội dung “trừ sản phẩm mật mã dân sự” vào quy định “cấp, gia hạn, sửa đổi… giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng” vì việc cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự thuộc thẩm quyền của Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 52 Luật an toàn thông tin mạng.
	- Giải trình: tại tiết a, điểm 14.3 đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trong lĩnh vực an toàn thông tin: ….theo quy định của pháp luật.
- Tiết b, điểm 14.3 đã quy định: “cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật”
Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thực hiện việc cấp, đổi… giấy phép đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.
- Đã tiếp thu

	
	Về sở hữu trí tuệ (khoản 16 Điều 2)
	So với quy định tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 132/2013/NĐ-CP về sở hữu trí tuệ, cơ quan chủ trì soạn thảo thay đổi nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông từ việc “phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ” thành “quy định và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí…” tại khoản 16 Điều 2 dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, theo quy định Điều 11 Luật sở hữu trí tuệ, Bộ Thông tin và Truyền thông không phải là cơ quan được giao thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, mà trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Theo đó, các quy định khác của Luật sở hữu trí tuệ cũng không quy định thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực này. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giữ nguyên quy định về vấn đề này như quy định tại khoản 16 Nghị định số 132/2013/NĐ-CP.
	Đã tiếp thu

	
	Về cơ cấu tổ chức
	Theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, Văn phòng Bộ, Thanh tra thuộc Bộ được "thành lập phòng phù hợp với nhiệm vụ công tác được giao. Số lượng phòng được quy định trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ". Đối với Cục thuộc Bộ, khoản 4 Điều 21 Nghị định trên quy định số lượng phòng, văn phòng, chi cục (nếu có) phải được quy định trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các đơn vị thuộc Bộ cần quy định rõ nội dung trên (Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Cục thuộc Bộ) và bổ sung vào dự thảo nghị định để bảo đảm phù hợp với Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

- Về phòng trong Vụ: Điều 3 dự thảo Nghị định quy định "Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ được tổ chức không quá 4 phòng. Vụ Pháp chế được tổ chức Phòng kiểm soát thủ tục hành chính". Tuy nhiên, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định "không tổ chức phòng trong vụ. Riêng trường hợp vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn, Bộ trình Chính phủ quyết định số lượng phòng trong vụ tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ." Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ trong dự thảo Tờ trình việc tổ chức phòng trong các đơn vị này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo quy định trên.


	Tiếp thu

	
	
	Về cơ bản, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông được giữ ổn định theo quy định tại Nghị định số 132/2013/NĐ-CP. Đối với một số nội dung thay đổi, Bộ Tư pháp nhất trí việc đưa trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế ra khỏi nghị định, đổi tên Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông thành Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

- Về thành lập Cục Thông tin cơ sở trên cơ sở Vụ Thông tin cơ sở: cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất thành lập Cục Thông tin cơ sở trên cơ sở Vụ Thông tin cơ sở và đã xây dựng đề án kèm theo. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn nữa sự cần thiết thành lập Cục Thông tin cơ sở, đảm bảo các tiêu chuẩn thành lập Cục theo quy định của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, đặc biệt phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:
+ Tập trung làm rõ các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý về thông tin cơ sở xuất phát từ tổ chức mô hình Vụ. Bộ Tư pháp cho rằng các nội dung tại mục B dự thảo Đề án về sự cần thiết thành lập Cục thông tin cơ sở còn khá dàn trải, chưa làm nổi bật được các khó khăn, hạn chế, vướng mắc do tổ chức mô hình Vụ, cũng như các ưu điểm khi tổ chức mô hình Cục, do đó chưa bảo đảm tính thuyết phục.
+ Làm rõ việc thành lập Cục đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, cụ thể: (i) có đối tượng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành; (ii) được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực. Vì nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Cục Thông tin cơ sở còn chung chung, chưa thực sự đáp ứng hai tiêu chí trên.

Ngoài ra, đặt trong chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, việc thành lập Cục Thông tin cơ sở cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Vì qua nghiên cứu dự thảo Đề án cho thấy, việc thay đổi từ mô hình Vụ sang mô hình Cục sẽ phát sinh về bộ máy như: Vụ Thông tin cơ sở không tổ chức phòng, sau khi thành lập Cục sẽ tổ chức 03 phòng và 1 trung tâm. Do đó, để có căn cứ cho cấp có thẩm quyền quyết định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá cụ thể các phát sinh về tổ chức bộ máy, biên chế sau khi thành lập Cục thông tin cơ sở so với tổ chức Vụ hiện tại và giải trình cụ thể trong dự thảo Tờ trình, dự thảo Đề án.
	Tiếp thu

	Bộ Ngoại giao
	
	
	

	
	10. Về thông tin đối ngoại 

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các đề án thông tin đối ngoại quảng bá hình ảnh Việt Nam; thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, hội nhập quốc tế;
	Đề nghị sửa Điểm a) thành: Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Nhằm bảo đảm phù hợp với điểm a khoản 1 điều 4 của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP. 
	Tiếp thu có sửa đổi cho phù hợp

	
	10. Về thông tin đối ngoại 

b) Quản lý, hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam; 


	Đề nghị sửa Điểm b) thành: Hướng dẫn và cung cấp nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí của Việt Nam. Nhằm bảo đảm phù hợp với điểm khoản 2 điều 18 của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP.
	Quy định tại điểm b, khoản 10 là phù hợp với Khoản 2, Điều 4 và Khoản 2, Điều 18 của Nghị định 72/2015/NĐ-CP.



	
	10. Về thông tin đối ngoại 

c) Hướng dẫn xây dựng, thẩm định đề án, dự án, kế hoạch thông tin đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.


	Đề nghị sửa Điểm c) thành:Chủ trì, phối hợp xây dựng, hướng dẫn tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại; xây dựng, trình Chính phủ báo cáo về hoạt động thông tin đối ngoại.  Nhằm bảo đảm phù hợp với điểm khoản 1 điều 18 của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP.
	Giải trình: Xuất phát từ thực tế Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương hàng năm phải xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại. Để đảm bảo chất lượng các kế hoạch theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo và Chính phủ, cần có sự hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, đặc biệt đối với một số địa phương giáp biên, đảm bảo các kế hoạch thông tin đối ngoại không chồng chéo, trùng lặp, hiệu quả không cao.



	
	d) Phối hợp hướng dẫn xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin đối ngoại trong và ngoài nước; xây dựng cơ chế trao đổi, phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.


	Đề nghị sửa Điểm d) thành: Chủ trì, phối hợp kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, các cơ quan báo chí, xuất bản trong và ngoài nước; xây dựng cơ chế trao đổi, phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan báo chí.  Nhằm bảo đảm phù hợp với  khoản 4,5 điều 18 của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP.
	Đã tiếp thu

	
	đ) Tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài nói về Việt Nam; phát hiện các thông tin sai lệch; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam trên các lĩnh vực.


	Đề nghị bỏ điểm d vì đây là trách nhiệm của Bộ Ngoại giao. Quy định tại khoản 4 điều 19 của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP.
	Giải trình: Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các Bộ, cơ quan liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài để phát hiện các thông tin sai lệch về Việt Nam, thông báo cho Bộ, cơ quan liên quan để chủ động cung cấp thông tin giải thích, làm rõ, đồng gửi cho Bộ Thông tin và Truyền thông biết để theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Do vậy, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ có trách nhiệm tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài nói về Việt Nam; phát hiện các thông tin sai lệch thuộc ngành, lĩnh vực của Bộ quản lý. Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi , tổng hợp báo cáo Chính phủ về việc tổ chức cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Việt Nam trên các lĩnh vực của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan khác.  

	
	6. Về xuất bản 

b) Quy định chi tiết điều kiện thành lập các tổ chức hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật;
	Theo quy định của Luật Đầu tư (khoản 3, Điều 7): Điều kiện đầu tư, kinh doanh được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế; Bộ, cơ quan ngang bộ không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. 
	Tiếp thu

	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	
	
	

	
	10. Về thông tin cơ sở

c) Hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động đối với hệ thống thông tin cơ sở gồm: đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện; đài truyền thanh cấp xã; bản tin; tờ rời, tờ gấp; báo cáo viên; đội thông tin lưu động; bảng tin công cộng, pa - nô, áp phích, triển lãm phục vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị (gọi chung là thông tin trực quan) và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác.
	Việc xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống bảng, pano tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị là một trong những nội dung được quy định trong nội dung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành văn hóa. Qua tình hình thực tiễn triển khai nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên bảng, pano, áp phích hầu hết được các địa phương khuyến khích xã hội hóa và được kết hợp với quảng cáo thương mại, do vậy, hiện nay ngành văn hóa đang quản lý toàn diện cả nội dung tuyên truyền và nội dung quảng cáo thuwowngmaij được thực hiện trên bảng, pano tuyên truyền.

Hệ thống pano, triển lãm, đội tuyên truyền lưu động đã và đang được ngành văn hóa quản lý , thực hiện hiệu quả, thống nhất, ổn định từ trung ương đến địa phương. Do đó, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông giữ nguyên nội dung quy định về nhiệm vụ của Bộ về thông tin cơ sở đã được quy định tại Nghị định 132/2013/NĐ-CP, xem xét lược bỏ nội dung về hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động đối với hệ thống thông tin cơ sở, gồm: “đội thông tin lưu động, bảng tin công cộng, pa-nô, áp phích, triển lãm phục vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị (gọi chung là thông tin trực quan“
	Trong dự thảo Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy định rõ hệ thống thông tin cơ sở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (đảm bảo không chồng lấn với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

	
	Về quảng cáo
	Theo quy định của Luật Quảng cáo thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý về hoạt động quảng cáo trên một số phương tiện được quy định tại Khoản 1, Điều 27, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP. Do đó, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các quy định về quản lý nhà nước về quảng cáo tại Khoản 1, Điều 27 nghị định 181 để quy định vào Dự thảo cho phù hợp
	Tiếp thu. Đã đưa điều 27, Nghị định 181/2013/NĐ-CP vào dự thảo Nghị định

	
	Về lĩnh vực bản quyền, sở hữu trí tuệ (Khoản 21, Điều 2)
	Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quy định như tại Nghị định 132/2013/NĐ-CP để tránh chồng chéo
	Tiếp thu

	
	Về cơ cấu tổ chức
	Thống nhất với đề xuất Dự thảo về số lượng các tổ chức thuộc Bộ.

Riêng đối với việc thành lập Cục Thông tin cơ sở trên cơ sở tổ chức lại Vụ Thông tin cơ sở sẽ dẫn đến sự hình thành các cơ quan, tổ chức ngành dọc ở địa phương làm phát sinh thêm bộ máy, biên chế, gây xáo trộn về tổ chức, thời gian đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ. Đề nghị cân nhắc, nghiên cứu việc thành lập Cục Thông tin cơ sở, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các cơ quan, tổ chức nhà nước đang thực hiện nghiêm  Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
	Việc thành lập Cục Thông tin cơ sở là thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước (thuyết minh cụ thể trong Đề án thành lập Cục). Việc thành lập Cục Thông tin cơ sở không làm tăng thêm đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ và không tăng biên chế của cả Bộ.

	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	
	

	
	16. Quy định và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; đối với các phát minh, sáng chế thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ; 


	Khoản 16 đề nghị biên tập lại như sau: Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật
	Bộ Thông tin và Truyền thông giữ nguyên như quy định tại Nghị định 132/2013/NĐ-CP.
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